
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sinh lý ĐV

Cô Xuân Linh

LỚP CHĂN NUÔI THÚ Y 2019
(9 Tuần Đầu: Từ ngày 16/09/2019 đến 17/11/2019)

Sáng

P.3

Bệnh học ĐC

Cô Ngọc Thảo

Cơ thể học ĐV

Cô Tưởng

Kỹ năng

giao tiếp

Thầy Kỳ Nam

P.B1 (K.1)

GDTC

Thầy Tín

Sân Khu 2

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 01 đến Tuần 07: Từ ngày 16/09/2019 đến 03/11/2019

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019

Chiều

P.3

Sinh lý ĐV

Cô Xuân Linh

Cơ thể học ĐV

Cô Tưởng



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LỚP KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG LT-TP 2019
(9 Tuần Đầu: Từ ngày 16/09/2019 đến 17/11/2019)

Sáng

P.6

Kỹ thuật PTN

Thầy Phúc

Hóa phân tích

Cô Ngân

Kỹ năng

giao tiếp

Thầy Kỳ Nam

P.B1 (K.1)

GDTC

Thầy Tín

Sân Khu 2

Chiều

P.6

Kỹ thuật PTN

Thầy Phúc

Hóa phân tích

Cô Ngân

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 01 đến Tuần 07: Từ ngày 16/09/2019 đến 03/11/2019

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GDTC

Thầy Tín

Sân Khu 2

An toàn điện

Thầy Bảy

Xưởng điện K.2

LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG 2019
(9 Tuần Đầu: Từ ngày 16/09/2019 đến 17/11/2019)

Sáng
Vật liệu điện

Thầy Sáng

Xưởng điện K.2

Khí cụ điện

Cô Phương Thảo

Xưởng điện K.2

Kỹ năng

giao tiếp

Thầy Kỳ Nam

P.B1 (K.1)

Chiều

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 01 đến Tuần 07: Từ ngày 16/09/2019 đến 03/11/2019

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

An toàn điện 

Thầy Quyến

Xưởng điện K.2

Kỹ năng

giao tiếp

Thầy Tường

P.1 (K.1)

LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT 2019
(9 Tuần Đầu: Từ ngày 16/09/2019 đến 17/11/2019)

Sáng
Kỹ thuật điện

Thầy Quyến

Xưởng điện K.2

GDTC

Thầy Tín

Sân Khu 2

Chiều
Kỹ thuật điện

Thầy Quyến

Xưởng điện K.2

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 01 đến Tuần 07: Từ ngày 16/09/2019 đến 03/11/2019

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GDTC

Thầy Tín

Sân Khu 2

Lập trình

MS Access

Thầy Quân

Phòng Máy

LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG 2019
(9 Tuần Đầu: Từ ngày 16/09/2019 đến 17/11/2019)

Sáng

Lập trình

căn bản

Thầy Hải

Phòng Máy

Kỹ năng

giao tiếp

Cô Tuyết Minh

P.B1 (K.1)

Khai thác Internet

Thầy Khâm

Phòng Máy

Chiều

Lập trình

căn bản

Thầy Hải

Phòng Máy

Lập trình

MS Access

Thầy Quân

Phòng Máy

Lập trình

căn bản

Thầy Hải

Phòng Máy

Khai thác Internet

Thầy Khâm

Phòng Máy

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 01 đến Tuần 07: Từ ngày 16/09/2019 đến 03/11/2019

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GDTC

Thầy Tín

Sân Khu 2

Lập trình

MS Access

Thầy Quân

Phòng Máy

LỚP KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH 2019
(9 Tuần Đầu: Từ ngày 16/09/2019 đến 17/11/2019)

Sáng

Lập trình

căn bản

Thầy Hải

Phòng Máy

Kỹ năng

giao tiếp

Cô Tuyết Minh

P.B1 (K.1)

Khai thác Internet

Thầy Khâm

Phòng Máy

Chiều

Lập trình

căn bản

Thầy Hải

Phòng Máy

Lập trình

MS Access

Thầy Quân

Phòng Máy

Lập trình

căn bản

Thầy Hải

Phòng Máy

Khai thác Internet

Thầy Khâm

Phòng Máy

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 01 đến Tuần 07: Từ ngày 16/09/2019 đến 03/11/2019

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

An toàn LĐ

Thầy Bảy

Dung sai &

 Kỹ thuật đo

Thầy Minh Quân

Chiều

P.5

LỚP CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2019
(9 Tuần Đầu: Từ ngày 16/09/2019 đến 17/11/2019)

Sáng

P.5

Vẽ kỹ thuật

Thầy Minh Quân

Vật liệu cơ khí

Thầy Sáng

GDTC

Thầy Tín

Sân Khu 2

Vẽ kỹ thuật

Thầy Minh Quân

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 01 đến Tuần 07: Từ ngày 16/09/2019 đến 03/11/2019

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019


